
 

 

   BẢNG GIÁ  GỐI & THANH ĐỠ BUSBAR 
NEW     

HIỆU OMEGA 
  

        

  (ÁP DỤNG TỪ 01/2015 - UPDATE FROM 09/2014)  
          

 Photo  Code Description Dimension Unit  Packing Price 
   

Giá  
Hình ảnh 

 
Mã hàng Mô tả Kích thước ĐVT 

 
Đóng gói    

(VNĐ)          

    BUS BAR INSULATOR - SM SERIES     

    GỐI ĐỠ BUS BAR - LOẠI SM     

   SM-25 Gối đỡ SM-25 H25 x D30 mm - M6 Cái  10 cái /hộp 4,800 
          

   SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm - M8 Cái  10 cái /hộp 6,000 
          

   SM-35 Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm - M8 Cái  10 cái /hộp 6,800 
          

   SM-40 Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm - M8 Cái  10 cái /hộp 8,500 
          

   SM-51 Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm - M8 Cái  10 cái /hộp 8,600 
          

   SM-76 Gối đỡ SM-76 H76 x D50 mm - M10 Cái  10 cái /hộp 19,000 
          

    STEP INSULATOR - CT2 & CT4 SERIES     

   GỐI ĐỠ BUS BAR BẬC THANG - LOẠI CT2 & CT4   

   CT2-25 Gối đỡ CT2-25 2 cực x 25 mm - M6 Cái  2 cái/bọc 35,000 
          

   CT4-20 Gối đỡ CT4-20 4 cực x 20 mm - M8 Cái  2 cái/bọc 45,000 
          

   CT4-30 Gối đỡ CT4-30 4 cực x 30 mm - M8 Cái  2 cái/bọc 83,000 
          

   CT4-40 Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40 mm - M8 Cái  2 cái/bọc 95,000 
          

   CT4-50 Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50 mm - M10 Cái  2 cái/bọc 160,000 
          

    BUS BAR SUPPORT - EL SERIES     

    THANH ĐỠ BUS BAR - LOẠI EL     

     1 cực , 2 mặt rãnh.     

   EL-130 Thanh đỡ EL-130 Mặt A : 4 rãnh 11 mm Thanh  2 thanh/bọc 42,000 

     Mặt B : 3 rãnh 6 mm     
          

   
EL-180 Thanh đỡ EL-180 

3 cực , 1 mặt rãnh. 
Thanh 

 
2 thanh/bọc 35,000    

3 rãnh đơn 6 mm 
 

         

          

   
EL-210 Thanh đỡ EL-210 

3 cực , 1 mặt rãnh. 
Thanh 

 
2 thanh/bọc 39,000    

3 rãnh đơn 11 mm 
 

         

          

     3 cực , 2 mặt rãnh.     
   EL-270 Thanh đỡ EL-270 Mặt A : 3 rãnh kép 11 mm Thanh  2 thanh/bọc 79,000 

     Mặt B : 3 rãnh ba 6 mm     
          

     4 cực , 2 mặt rãnh.     
   EL-295 Thanh đỡ EL-295 Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm Thanh  2 thanh/bọc 99,000 

     Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mm     
          

     4 cực , 2 mặt rãnh.     
   EL-409 Thanh đỡ EL-409 Mặt A : 4 rãnh kép 11 mm Thanh  2 thanh/bọc 124,000 

     Mặt B :  4 rãnh kép 6 mm     
          

            
Bảng giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT  
Số lượng đặt hàng là nguyên hộp hoặc nguyên bọc. 
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  BẢNG GIÁ THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT 
NEW    

HIỆU OMEGA 
 

       

 (ÁP DỤNG TỪ 01/2015 - UPDATE FROM 09/2014)   

        
 

Photo Code Description Packing Unit 
Price  

 
Giá 

 

 
Hình ảnh Mã hàng Mô tả Đóng gói ĐVT 

 

 

(VNĐ) 
 

       

   BRASS BAR     

   THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT     

  
E9604 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 4P 
10 thanh/bọc Thanh 12,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9606 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 6P 
10 thanh/bọc Thanh 14,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9608 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 8P 
10 thanh/bọc Thanh 16,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9610 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 10P 
10 thanh/bọc Thanh 18,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9612 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 12P 
10 thanh/bọc Thanh 20,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9618 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 18P 
10 thanh/bọc Thanh 30,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9620 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 20P 
10 thanh/bọc Thanh 35,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9624 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 24P 
10 thanh/bọc Thanh 40,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9630 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 30P 
10 thanh/bọc Thanh 49,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  
E9636 

Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 36P 
10 thanh/bọc Thanh 59,000 

 
  

1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm 
 

       

  E12812 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 12P 10 thanh/bọc Thanh 39,000  
   1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm     

  E12818 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 18P 10 thanh/bọc Thanh 58,000  
   1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm     

  E12820 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 20P 10 thanh/bọc Thanh 65,000  
   1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm     

  E12824 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 24P 10 thanh/bọc Thanh 77,000  
   1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm     

  E12830 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 30P 10 thanh/bọc Thanh 96,000  
   1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm     

  E12836 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 36P 10 thanh/bọc Thanh 112,000  

   1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm     
  INSULATED SUPPORT FOR BRASS BAR     

   GỒI ĐỠ THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT     

  IS9x6 Gối đỡ thanh đồng 9*6 mm 10 cặp/bọc Cặp 4,400  
        

  IS12x8 Gối đỡ thanh đồng 12*8 mm 10 cặp/bọc Cặp 4,400  
        
        

 Bảng giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT     
 Số lượng đặt hàng là nguyên bọc.      
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